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TỜ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG THUÓC 

Dầu Tràm gió MỘC HOA TRÀM _ 
Dâu xoa 

ĐỀ xa tâm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dán sử dụng trước khi dùng 

1.Thành phần công thức cho 1 đơn vị đóng gói : 

Thành phân dược chất Hàm lượng 

Chai 5ml | Chai 10ml | Chai 25ml | Chai 50mH | Chai 100m1 
Tỉnh dầu tràm( Cineol 40%) | 4,58g 915 g 22,87g 45,750 91,5g 
(Aetheroleum Cajupufi) 

2. Dạng bào chế: Dầu xoa. Chất lỏng trong, không màu đến vàng nhạt, mùi đặc biệt. 
3. Chỉ định: 

Dùng trong trường hợp ngạt mũi, số mũi, cảm cúm, ho tức ngực, đau bụng, nhức mỏi, nhức 
đầu, chóng mặt, buồn nôn, côn trùng đốt, vết bỏng. 

4. Cách dùng, liều dùng: 
* Xoa bóp ngoài da tại các chỗ đau nhức. 
* Xoa 2 bên thái dương, cổ,sau gáy, lỗ mũi: Chữa cảm cúm, số mũi, nghẹt mũi. 
* Xoa 2 bên thái dương, cổ, nhân trung, lỗ mũi: chữa nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn. 
* Xoa trước ngực và sau lưng: chữa ho tức ngực. 
* Xoa vùng bụng: Chữa đau bụng, ăn không tiêu. 
* Bôi các vết bỏng để sát trùng. 
* Cho theo tỉ lệ 40 giọt tỉnh dầu vào một lít nước dùng rửa vết thương, mụn nhọt, 
* Cho 5 - 10 giọt tỉnh dầu vào nước nóng( khoảng 250ml) để xông chữa cảm cúm ở người lớn. 

( Lưu ý: Không xông cho trẻ em) 
5. Chồng chỉ định: Người mẫn cảm với tỉnh dầu tràm. 
6. Cảnh báo và thận trọng: 

- Không bôi dầu vào mắt. 
- Không xoa lên da mặt, vùng miệng, mũi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ . 

7. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. 
8. Ánh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng đến 

khả năng lái xe và vận hành máy móc. 
9.Tương tác, tương ky của thuốc: do không có các nghiên cứu về tính tương ky của của dầu 

tràm, không trộn lẫn các dâu xoa khác. 
10.Tác dụng không mong muốn của thuốc: 
“ Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc” 
“Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc”. 11. Quá liều và cách xử trí: 
“Không có đủ dữ liệu VỀ sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc” 
“Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời”. 

12. Qui cách đóng gói: 
Chai 5ml, hộp 1 chai. Chai 10ml, hộp 1 chai. Chai 25ml, hộp I chai. 
Chai 50ml. Chai 100ml. 
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13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng thuốc. 
~ Bảo quản nơi khô ráo , nhiệt độ không quá 300C. ` 
- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. , 7 
- Tiêu chuẩn chất lượng : TCCS 

14. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: 
- Tên cơ sở sản xuất: Chỉ nhánh công ty TNHH Dược Phẩm Dược Liệu Mộc Hoa Tràm. 
- Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc hóa, tỉnh Long an 
- Điện thoại: 028.22600168 - 072.3956286 Fax: 028.38639200 
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